
Phụ lục 

 DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG TRONG LĨNH VỰC  

HOẠT ĐỘNG XÂY DỰNG THUỘC PHẠM VI QUẢN LÝ CỦA SỞ XÂY DỰNG 

(Kèm theo Quyết định số              /QĐ-UBND ngày         /      /2026 của Chủ tịch UBND tỉnh) 
 

 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

I Thủ tục hành chính cấp tỉnh 

1 

Cấp mới 

chứng chỉ 

hành nghề 

hoạt động 

xây dựng 

(mã 

TTHC:  

1.013237) 

- Trả kết quả 

đánh giá hồ sơ 

(thông báo kết 

quả đánh giá hồ 

sơ đề nghị cấp 

chứng chỉ hành 

nghề đủ/không 

đủ điều kiện sát 

hạch, thông báo 

thời điểm tổ 

chức thi sát 

hạch): 45 ngày 

kể từ ngày nộp 

hồ sơ. 

- Trả chứng chỉ 

hành nghề (cá 

nhân đạt sát 

hạch): 10 ngày 

kể từ ngày có 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

- Lệ phí 

nộp hồ sơ 

theo quy 

định tại 

Tiểu mục 

21.3 Mục 

III Bảng B 

Phụ lục số 

01 của Luật 

Phí và Lệ 

phí năm 

2015. 

- Chi phí 

sát hạch 

theo quy 

định của 

Bộ Xây 

dựng.  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ;  

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ.  

Sở Xây 

dựng  



2 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

kết quả sát hạch 

đạt yêu cầu. 

2 

Cấp lại 

chứng chỉ 

hành nghề 

hoạt động 

xây dựng 

(mã 

TTHC:  

1.013217) 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

Lệ phí nộp 

hồ sơ theo 

quy định tại 

Tiểu mục 

21.3 Mục 

III Bảng B 

Phụ lục số 

01 của Luật 

Phí và Lệ 

phí năm 

2015  

 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ;  

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ. 

Sở Xây 

dựng  

3 

Cấp 

chuyển đổi 

chứng chỉ 

hành nghề 

hoạt động 

xây dựng 

(mã 

TTHC: 

1.013219) 

15 ngày kể từ 

ngày nhận đủ hồ 

sơ hợp lệ 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

Lệ phí nộp 

hồ sơ theo 

quy định tại 

Tiểu mục 

21.3 Mục 

III Bảng B 

Phụ lục số 

01 của Luật 

Phí và Lệ 

phí năm 

2015  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ;  

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ.  

Sở Xây 

dựng  



3 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

4 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng mới 

đối với 

công trình 

cấp đặc 

biệt, cấp I, 

cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/theo 

tuyến trong 

đô thị/tín 

ngưỡng, 

tôn giáo 

/tượng đài, 

tranh 

hoành 

tráng/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp cần 

phải xem xét 

thêm, cơ quan 

có thẩm quyền 

cấp giấy phép 

xây dựng phải 

thông báo bằng 

văn bản cho 

chủ đầu tư biết 

lý do nhưng 

không được quá 

10 ngày kể từ 

ngày hết thời 

hạn quy định 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

Theo quy 

định của 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ. 

Sở Xây 

dựng hoặc 

Ban quản 

lý: khu 

công 

nghiệp,  

khu công 

nghệ cao, 

khu kinh tế 

theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

UBND tỉnh  



4 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

tuyến trong 

đô thị/dự 

án) 

(mã 

TTHC:  

1.013236) 

5 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng sửa 

chữa, cải 

tạo đối với 

công trình 

cấp đặc 

biệt, cấp I, 

cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/theo 

tuyến trong 

đô thị/tín 

ngưỡng, 

tôn 

giáo/tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/theo 

giai đoạn 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp cần 

phải xem xét 

thêm, cơ quan 

có thẩm quyền 

cấp giấy phép 

xây dựng phải 

thông báo bằng 

văn bản cho 

chủ đầu tư biết 

lý do nhưng 

không được quá 

10 ngày kể từ 

ngày hết thời 

hạn quy định 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

Theo quy 

định của 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ. 

Sở Xây 

dựng hoặc 

Ban quản 

lý: khu 

công 

nghiệp,  

khu công 

nghệ cao, 

khu kinh tế 

theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

UBND tỉnh  



5 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/dự 

án) 

(mã 

TTHC:  

1.013238) 

 

6 

Cấp giấy 

phép di dời 

đối với 

công trình 

cấp đặc 

biệt, cấp I, 

cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/theo 

tuyến trong 

đô thị/tín 

ngưỡng, 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp cần 

phải xem xét 

thêm, cơ quan 

có thẩm quyền 

cấp giấy phép 

xây dựng phải 

thông báo bằng 

văn bản cho 

chủ đầu tư biết 

lý do nhưng 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

Theo quy 

định của 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ. 

Sở Xây 

dựng hoặc 

Ban quản 

lý: khu 

công 

nghiệp, khu 

công nghệ 

cao, khu 

kinh tế theo 

phân cấp, 

ủy quyền 



6 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

tôn 

giáo/tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/dự 

án) (mã 

TTHC:  

1.013230) 

không được quá 

10 ngày kể từ 

ngày hết thời 

hạn quy định 

của UBND 

tỉnh  

7 

Cấp điều 

chỉnh giấy 

phép xây 

dựng đối 

với công 

trình cấp 

đặc biệt, 

cấp I, cấp 

II (công 

20 ngày kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp cần 

phải xem xét 

thêm, cơ quan 

có thẩm quyền 

cấp giấy phép 

xây dựng phải 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

Theo quy 

định của 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ; 

Sở Xây 

dựng hoặc 

Ban quản 

lý: khu 

công 

nghiệp,  

khu công 

nghệ cao, 



7 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

trình không 

theo 

tuyến/theo 

tuyến trong 

đô thị/tín 

ngưỡng, 

tôn 

giáo/tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/dự 

án) 

(mã 

TTHC:  

1.013231) 

thông báo bằng 

văn bản cho 

chủ đầu tư biết 

lý do nhưng 

không được quá 

10 ngày kể từ 

ngày hết thời 

hạn quy định 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ. 

khu kinh tế 

theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

UBND tỉnh  



8 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

8 

Gia hạn 

giấy phép 

xây dựng 

đối với 

công trình 

cấp đặc 

biệt, cấp I, 

cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/theo 

tuyến trong 

đô thị/tín 

ngưỡng, 

tôn 

giáo/tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

giai  

đoạn cho 

công trình 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

Theo quy 

định của 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ. 

Sở Xây 

dựng hoặc 

Ban quản 

lý: khu 

công 

nghiệp,  

khu công 

nghệ cao, 

khu kinh tế 

theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

UBND tỉnh  



9 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

theo tuyến 

trong đô 

thị/dự án) 

(mã 

TTHC:  

1.013233) 

 

9 

Cấp lại 

giấy phép 

xây dựng 

đối với 

công trình 

cấp đặc 

biệt, cấp I, 

cấp II 

(công trình 

không theo 

tuyến/theo 

tuyến trong 

đô thị/tín 

ngưỡng, 

tôn giáo/ 

Tượng đài, 

tranh 

hoành 

tráng/theo 

giai đoạn 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

Theo quy 

định của 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ. 

Sở Xây 

dựng hoặc 

Ban quản 

lý: khu 

công 

nghiệp,  

khu công 

nghệ cao, 

khu kinh tế 

theo phân 

cấp, ủy 

quyền của 

UBND tỉnh 
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Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/dự 

án) 

 (mã 

TTHC:  

1.013235) 

II Thủ tục hành chính cấp xã 

1 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng mới 

đối với 

công trình 

cấp III, cấp 

IV (công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

tuyến trong 

đô thị/tín 

20 ngày đối với 

công trình 

(hoặc 15 ngày 

đối với nhà ở 

riêng lẻ) kể từ 

ngày nhận đủ 

hồ sơ hợp lệ 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

Theo quy 

định của 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

UBND  
cấp xã 
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Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

ngưỡng, 

tôn giáo 

/tượng đài, 

tranh 

hoành 

tráng/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/dự 

án) và nhà 

ở riêng lẻ 

(mã 

TTHC:  

1.013225) 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ.  

2 

Cấp giấy 

phép xây 

dựng sửa 

chữa, cải 

tạo đối với 

công trình 

20 ngày đối với 

công trình và 

15 ngày đối với 

nhà ở riêng lẻ 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Theo quy 

định của 

Hội đồng 

nhân dân 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

UBND  
cấp xã 
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Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

cấp III, cấp 

IV (công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

tuyến 

trong đô 

thị/tín 

ngưỡng, 

tôn 

giáo/tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/dự 

án) và nhà 

ở riêng lẻ 

(mã 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

tỉnh  ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ.  
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Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

TTHC:  

1.013229) 

3 

Cấp giấy 

phép di dời 

đối với 

công trình 

cấp III, cấp 

IV (công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

tuyến trong 

đô thị/tín 

ngưỡng, 

tôn 

giáo/tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

20 ngày (hoặc 

15 ngày đối với 

nhà ở riêng lẻ) 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp cần 

phải xem xét 

thêm, cơ quan 

có thẩm quyền 

cấp giấy phép 

xây dựng phải 

thông báo bằng 

văn bản cho 

chủ đầu tư biết 

lý do nhưng 

không được quá 

10 ngày kể từ 

ngày hết thời 

hạn quy định 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

Theo quy 

định của 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ.  

UBND  
cấp xã 

 



14 
 

Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

tuyến trong 

đô thị/dự 

án) và nhà 

ở riêng lẻ 

(mã 

TTHC:  

1.013232) 

 

4 

Cấp điều 

chỉnh giấy 

phép xây 

dựng đối 

với công 

trình cấp 

III, cấp IV 

(công trình 

không theo 

tuyến/theo 

tuyến trong 

đô thị/tín 

ngưỡng, 

tôn 

giáo/tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/theo 

giai  

20 ngày (hoặc 

15 ngày đối với 

nhà ở riêng lẻ) 

kể từ ngày nhận 

đủ hồ sơ hợp lệ. 

Trường hợp cần 

phải xem xét 

thêm, cơ quan 

có thẩm quyền 

cấp giấy phép 

xây dựng phải 

thông báo bằng 

văn bản cho chủ 

đầu tư biết lý do 

nhưng không 

được quá 10 

ngày kể từ ngày 

hết thời hạn quy 

định 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

Theo quy 

định của 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ.  

UBND  
cấp xã 
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Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

đoạn cho 

công trình 

không theo 

tuyến/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/dự 

án) và nhà 

ở riêng lẻ 

(mã 

TTHC:  

1.013226) 

5 

Gia hạn 

giấy phép 

xây dựng 

đối với 

công trình 

cấp III, cấp 

IV (công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

tuyến trong 

đô thị/tín 

ngưỡng, 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

Theo quy 

định của 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh  

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

UBND  

cấp xã 
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Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

tôn 

giáo/tượng 

đài, tranh 

hoành 

tráng/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/dự 

án) và nhà 

ở riêng lẻ 

(mã 

TTHC:  

1.013227) 

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ.  

6 

Cấp lại 

giấy phép 

xây dựng 

đối với 

công trình 

cấp III, cấp 

IV (công 

05 ngày làm 

việc kể từ ngày 

nhận đủ hồ sơ 

hợp lệ 

- Nộp trực tuyến  qua 

Cổng Dịch vụ công quốc 

gia tại địa chỉ 

https://dichvucong.gov.vn; 

- Nộp trực tiếp hoặc qua 

dịch vụ bưu chính đến 

Theo quy 

định của 

Hội đồng 

nhân dân 

tỉnh 

- Luật Xây dựng số 50/2014/QH13 

ngày 18/6/2014; 

- Luật số 62/2020/QH14 sửa đổi, bổ 

sung một số điều của Luật Xây 

dựng; 

- Nghị định số 175/2024/NĐ-CP 

ngày 30/12/2024 của Chính phủ; 

UBND  
cấp xã 
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Số 

TT 

Tên thủ 

tục hành 

chính 

Thời hạn giải 

quyết 
Cách thức thực hiện 

Phí, lệ phí 

(nếu có) 
Căn cứ pháp lý 

Cơ quan 

thực hiện  

trình không 

theo 

tuyến/theo 

tuyến trong 

đô thị/tín 

ngưỡng, 

tôn giáo/ 

Tượng đài, 

tranh 

hoành 

tráng/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình không 

theo 

tuyến/theo 

giai đoạn 

cho công 

trình theo 

tuyến trong 

đô thị/dự 

án) và nhà 

ở riêng lẻ 

(mã 

TTHC:  

1.013228) 

Trung tâm Phục vụ hành 

chính công tỉnh/cấp xã. 

- Nghị định số 105/2025/NĐ-CP 

ngày 15/5/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 140/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 144/2025/NĐ-CP 

ngày 12/6/2025 của Chính phủ; 

- Nghị định số 14/2026/NĐ-CP 

ngày 13/01/2026 của Chính phủ.  
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